Mẫu 03: Biểu mẫu thông tin số liệu về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh
BIỂU MẪU SỐ LIỆU VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU, QUÁ CẢNH HÀNG HÓA
(Báo cáo quý .... năm ... )

Đơn vị: Lượng (SL): tấn; Trị giá (KN): USD
	TT
	DN
	MST
	Địa chỉ
	LH
	Mặt hàng
	Mã hàng (Mã HS 8 số)
	Đơn vị tính
	Tình hình tạm nhập, nhập khẩu hàng hóa
	Tình hình tái xuất, xuất khẩu hàng hóa

	
	
	
	
	
	
	
	
	SL
	KN
	CK
	Số TKHQ, vận chuyển (nếu có)
	Đơn vị vận chuyển (nếu có)
	SL
	KN
	CK
	Số TKHQ, vận chuyển (nếu có)
	Đơn vị vận chuyển (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Lưu ý:
- DN: Tên doanh nghiệp/Tên cá nhân/Tên chủ hàng
- MST: Mã số thuế
- LH: Loại hình kinh doanh (Kinh doanh tạm nhập, tái xuất/ kinh doanh chuyển khẩu/ quá cảnh hàng hóa)
- SL: Số lượng
- KN: Trị giá
- CK: Cửa khẩu
